Bảng so sánh nội dung sửa Nghị định 10 và Nghị định 42
	Nghị định 10/2020/NĐ-CP
	Nội dung sửa
	Nghị định sửa đổi

	1. Khoản 5 Điều 18 như sau:
“5. Trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh do bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng, hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh:

	1. Sửa đổi, bổ sung tên khoản khoản 5 Điều 18 như sau:
“5. Trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh do bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng, hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh:

	1. Sửa đổi, bổ sung tên khoản 5 Điều 18 như sau:
“5. Trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh do bị thu hồi, hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh:


	2. Điểm b khoản 5 Điều 18 như sau:
b) Tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh.”

	2. Sửa đổi, bổ sung Điểm b khoản 5 Điều 18 như sau: 
b) Tài liệu chứng minh việc khắc phục đối với vi phạm quy định tại điểm a, điểm d khoản 6 Điều 19 Nghị định này là nguyên nhân bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụngGiấy phép kinh doanh.”

	1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 5 Điều 18 như sau:
b) Tài liệu chứng minh việc khắc phục đối với vi phạm quy định tại điểm a, điểm d khoản 6 Điều 19 Nghị định này.


	2. Điểm d khoản 7 Điều 19 như sau:
“d) Khi cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh ban hành quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh thì đơn vị kinh doanh vận tải phải nộp lại Giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu cho cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh, phải dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh vận tải theo quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh ngay sau khi quyết định có hiệu lực;”

	2. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 7 Điều19 như sau:
“d) Khi cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh ban hành quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh thì đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 07 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực phải nộp lại Giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu cho cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh, phải dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh vận tải theo quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh ngay sau khi quyết định có hiệu lực;”

	2. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 7 Điều19 như sau:
“d) Khi cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh ban hành quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh thì đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 07 ngày kể từ khi quyết định có hiệu lực phải nộp lại Giấy phép kinh doanh và phù hiệu, biển hiệu cho cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh, phải dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh vận tải theo quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh ngay sau khi quyết định có hiệu lực;”


	3. Khoản 8, khoản 9  Điều 19 như sau:
“8. Đơn vị kinh doanh vận tải bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì phải dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh vận tải theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Sau khi hết thời hạn tước quyền sử dụng, nếu đơn vị kinh doanh vận tải có nhu cầu tiếp tục tham gia kinh doanh vận tải thì phải làm thủ tục để được cấp lại Giấy phép kinh doanh theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 18 của Nghị định này và phải có thêm tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị tước quyền sử dụng.
9. Trong thời gian đơn vị kinh doanh vận tải bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì Sở Giao thông vận tải không thực hiện cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải và các loại phù hiệu, biển hiệu đối với loại hình kinh doanh đã bị tước quyền sử dụng.”

	3. Sửa đổi, bổ sung khoản 8, khoản 9 Điều 19 như sau:
“8. Đơn vị kinh doanh vận tải bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì phải dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh vận tải theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Sau khi hết thời hạn tước quyền sử dụng, nếu đơn vị kinh doanh vận tải có nhu cầu tiếp tục tham gia kinh doanh vận tải thì phải làm thủ tục để được cấp lại Giấy phép kinh doanh theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 18 của Nghị định này và phải có thêm tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị tước quyền sử dụng.
9. Trong thời gian đơn vị kinh doanh vận tải bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì Sở Giao thông vận tải không thực hiện cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải và các loại phù hiệu, biển hiệu đối với loại hình kinh doanh đã bị tước quyền sử dụng.”

	Bãi bỏ


	4. Khoản 7, khoản 8 Điều 22 như sau:
“7. Phù hiệu được cấp lại khi bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng. Sau khi hết thời hạn bị tước quyền sử dụng hoặc hết thời hạn bị thu hồi phù hiệu, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương tiện tham gia kinh doanh vận tải thì đơn vị kinh doanh vận tải phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu theo quy định. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp lại phù hiệu thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều này; trường hợp đề nghị cấp lại phù hiệu do bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụngtrong hồ sơ phải có thêm tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng phù hiệu. 
8. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch; trường hợp đề nghị cấp lại biển hiệu do bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng, trong hồ sơ phải có thêm tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng biển hiệu.”

	4. Sửa đổi, bổ sungkhoản 7, khoản 8 Điều 22 như sau:
“7. Phù hiệu được cấp lại khi bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng. Sau khi hết thời hạn bị tước quyền sử dụng hoặc hết thời hạn bị thu hồi phù hiệu, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương tiện tham gia kinh doanh vận tải thì đơn vị kinh doanh vận tải phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu theo quy định. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp lại phù hiệu thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều này; trường hợp đề nghị cấp lại phù hiệu do bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụngtrong hồ sơ phải có thêm tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng phù hiệu.
8. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch; trường hợp đề nghị cấp lại biển hiệu do bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng, trong hồ sơ phải có thêm tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng biển hiệu.”

	4. Sửa đổi, bổ sung khoản 7, khoản 8 Điều 22 như sau:
“7. Phù hiệu được cấp lại khi bị thu hồi. Sau khi hết thời hạn bị thu hồi phù hiệu, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương tiện tham gia kinh doanh vận tải thì đơn vị kinh doanh vận tải phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu theo quy định. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp lại phù hiệu thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều này. 
8. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch.”


	5. Điểm a khoản 9 Điều 22 như sau:
“a) Thực hiện cấp phù hiệu, biểu hiệu theo quy định tại Điều này và dán phù hiệu, biểu hiệu lên xe ô tô;”

	5. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 9 Điều 22 như sau:
“a) Thực hiệnCấp phù hiệu, biểu hiệu theo quy định tại Điều này và tổ chức thực hiện việc dán phù hiệu, biểu hiệu lên xe ô tô;”

	5. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 9 Điều 22 như sau:
“a) Cấp phù hiệu, biểu hiệu theo quy định tại Điều này và tổ chức thực hiện việc dán phù hiệu, biểu hiệu lên xe ô tô;”






	Nghị định 42/2020/NĐ-CP
	Nội dung sửa
	Nghị định sửa đổi

	1. Khoản 4 Điều 1 như sau:
“4. Đối với hoạt động vận chuyển các loại hàng hóa nguy hiểm phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng của lực lượng vũ trang thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.”

	1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 như sau:
“4. Đối với hoạt động vận chuyển các loại hàng hóa nguy hiểm phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng của lực lượng vũ trang thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.”

	1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1 như sau:
“4. Đối với hoạt động vận chuyển các loại hàng hóa nguy hiểm phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng của lực lượng vũ trang thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.”

	2. Khoản 6 Điều 1 như sau:
“6. Đối với trường hợp có quy định khác nhau giữa Nghị định này với quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử, vật liệu nổ công nghiệp, bảo vệ môi trường, công cụ hỗ trợ, phòng cháy và chữa cháy thì thực hiện theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử, vật liệu nổ công nghiệp, bảo vệ môi trường, cộng cụ hỗ trợ.”

	2. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 như sau:
“6. Đối với trường hợp có quy định khác nhau giữa Nghị định này với quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử, vật liệu nổ công nghiệp, bảo vệ môi trường, công cụ hỗ trợ, phòng cháy và chữa cháy thì thực hiện theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử, vật liệu nổ công nghiệp, bảo vệ môi trường, cộng cụ hỗ trợ, phòng cháy và chữa cháy.”

	2. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 như sau:
“6. Đối với trường hợp có quy định khác nhau giữa Nghị định này với quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử, vật liệu nổ công nghiệp, bảo vệ môi trường, công cụ hỗ trợ, phòng cháy và chữa cháy thì thực hiện theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử, vật liệu nổ công nghiệp, bảo vệ môi trường, cộng cụ hỗ trợ, phòng cháy và chữa cháy.”

	3. Khoản 7 Điều 3 được như sau:
“7. Người điều khiển phương tiện là người lái xe ô tô, hoặc thuyền trưởng, người lái phương tiện thuỷ nội địa.”.

	3. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 3 được như sau:
“7. Người điều khiển phương tiện là người lái xe ô tô, lái phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hoặc thuyền trưởng, người lái điều khiển phương tiện thuỷ nội địa.”.

	3. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 3 được như sau:
“7. Người điều khiển phương tiện là người lái phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hoặc thuyền trưởng, người điều khiển phương tiện thuỷ nội địa.”.

	4. Khoản 3 Điều 7 như sau:
“3. Báo hiệu nguy hiểm hình chữ nhật màu vàng cam, ở giữa có ghi số UN (mã số Liên hợp quốc). Kích thước báo hiệu nguy hiểm theo mẫu quy định tại Mục 2 Phụ lục III của Nghị định này. Vị trí dán báo hiệu nguy hiểm ở bên dưới biểu trưng nguy hiểm.”.

	[bookmark: dc_1][bookmark: khoan_1_1_name]4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7 như sau:
“3. Báo hiệu nguy hiểm hình chữ nhật màu vàng cam, ở giữa có ghi số UN (mã số Liên hợp quốc). Kích thước báo hiệu nguy hiểm theo mẫu quy định tại Mục 3 Phụ lục III của Nghị định này. Vị trí dán báo hiệu nguy hiểm ở bên dưới biểu trưng nguy hiểm.”.

	4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7 như sau:
“3. Báo hiệu nguy hiểm hình chữ nhật màu vàng cam, ở giữa có ghi số UN (mã số Liên hợp quốc). Kích thước báo hiệu nguy hiểm theo mẫu quy định tại Mục 3 Phụ lục III của Nghị định này. Vị trí dán báo hiệu nguy hiểm ở bên dưới biểu trưng nguy hiểm.”.

	5. Khoản 1 Điều 8 như sau:
“1. Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm phải được tập huấn và được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình tập huấn theo quy định.”

	5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 như sau:
“1. Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm phải đủ điều kiện điều khiển phương tiện và được tập huấn, và được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình tập huấn theo quy định.”

	5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 như sau:
“1. Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm phải đủ điều kiện điều khiển phương tiện và được tập huấn, cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình tập huấn theo quy định.”

	6. Điểm d khoản 1 Điều 15 như sau:
“d) Thời hạn của giấy phép.
Đối với trường hợp cấp theo từng chuyến hàng phải có thêm thông tin về phương tiện và người điều khiển phương tiện.”
	6. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 15 như sau:
“Đối với trường hợp cấp theo từng chuyến hàng phải có thêm thông tin về phương tiện và người điều khiển phương tiện, người áp tải (áp dụng đối với trường hợp vận chuyển hàng hoá nguy hiểm quy định phải có người áp tải.”

	6. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 15 như sau:
“Đối với trường hợp cấp theo từng chuyến hàng phải có thêm thông tin về phương tiện và người điều khiển phương tiện, người áp tải (áp dụng đối với trường hợp vận chuyển hàng hoá nguy hiểm quy định phải có người áp tải.”

	7. Khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 16 như sau:
“1. Bộ Công an cấpGiấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 9 theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này (trừ hóa chất bảo vệ thực vật).
2. Bộ Khoa học và Công nghệ cấpGiấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm loại 5, loại 8 theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.
3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôncấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm là hoá chất bảo vệ thực vật.”

	7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 16 như sau:
“1. Bộ Công an tổ chức thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 9 theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này (trừ hóa chất bảo vệ thực vật).
2. Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện cấpGiấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm loại 5, loại 8 theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.
3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôntổ chức thực hiệncấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm là hoá chất bảo vệ thực vật.”

	7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 16 như sau:
“1. Bộ Công an tổ chức thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 9 theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này (trừ hóa chất bảo vệ thực vật).
2. Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm loại 5, loại 8 theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.
3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm là hoá chất bảo vệ thực vật.”

	Khoản 1 Điều 21 như sau:
“1. Quản lý hoạt động vận chuyển hàng hoá nguy hiểm; cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 9 theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.”

	8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 21 như sau:
“1. Quản lý hoạt động vận chuyển hàng hoá nguy hiểm; tổ chức thực hiệncấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 9 theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.”

	8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 21 như sau:
“1. Quản lý hoạt động vận chuyển hàng hoá nguy hiểm; tổ chức thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 9 theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.”

	9. Khoản 1 Điều 22 như sau:
“1. Quản lý hoạt động vận chuyển hàng hoá nguy hiểm; cấpGiấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm đối với loại 5, loại 8 theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.”

	9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 22 như sau:
“1. Quản lý hoạt động vận chuyển hàng hoá nguy hiểm; tổ chức thực hiện cấpGiấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm đối với loại 5, loại 8 theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.”

	9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 22 như sau:
“1. Quản lý hoạt động vận chuyển hàng hoá nguy hiểm; tổ chức thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm đối với loại 5, loại 8 theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.”

	10. Khoản 1 Điều 25 như sau:
“1. Quản lý hoạt động vận chuyển hàng hoá nguy hiểm; cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm đối với hoá chất bảo vệ thực vật theo quy định.”.

	10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 25 như sau:
“1. Quản lý hoạt động vận chuyển hàng hoá nguy hiểm; tổ chức thực hiệncấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm đối với hoá chất bảo vệ thực vật theo quy định.”.

	10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 25 như sau:
“1. Quản lý hoạt động vận chuyển hàng hoá nguy hiểm; tổ chức thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm đối với hoá chất bảo vệ thực vật theo quy định.”.

	
	11. Bổ sung Khoản 6 Điều 28 như sau:
“6. Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ theo quy định cho thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng hóa nguy hiểm”.

	11. Bổ sung Khoản 6 Điều 28 như sau:
“6. Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ theo quy định cho thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng hóa nguy hiểm”.

	Khoản 5 Điều 1 như sau:
“5. Đối với các hàng hóa nguy hiểm là chất thải nguy hại về mặt môi trường, ngoài quy định của nghị định này còn phải tuân thủ quy định của Luật Bảo vệ môi trường.”

	12. Bãi bỏ Khoản 5 Điều 1.
  “5. Đối với các hàng hóa nguy hiểm là chất thải nguy hại về mặt môi trường, ngoài quy định của nghị định này còn phải tuân thủ quy định của Luật Bảo vệ môi trường.”

	12. Bãi bỏ Khoản 5 Điều 1.
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